
STT Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra Thời hạn 
thanh tra
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 thanh tra
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phối 
hợp

1
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY NGUYÊN - ĐẮK HÀ(Thôn 
Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum) Thanh tra lĩnh vực an toàn thực phẩm và hoá chất 5 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đén 
thời điểm thanh 

tra

Quý 3 Sở Công thương

2

Trường THPT Nguyễn Trãi(49 Phan Bội Châu, TT Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi),Trường THPT Chu Văn An(Thôn 9, Đắk Ruồng, huyện Kon 
Rẫy),Trường THPT Trường Chinh(01 Nơ Trang Long- phường Trường 
Chinh- TP Kon Tum),Trường THPT Ngô Mây(Đường Đinh Gia Khánh, 
Tổ 1 phường Ngô Mây, TP Kon Tum),Trường THPT Nguyễn Văn 
Cừ(131 Nguyễn Văn Cừ, khối 5 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô),Trường 
THPT Quang Trung(Đường Trường Chinh, Thôn 1 TT Sa Thầy, huyện 
Sa Thầy)

Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công khai trong hoạt 
động của các cơ sở giáo dục 30 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 4
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

3
Trường THPT Phan Bội Châu(Thôn Play Sar- Xã Ia Chim- TP Kon 
Tum)

Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích 7 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 1
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

4
PH Trường PTTH DTNT tỉnh tại huyện Ia H'Drai(Thôn 1, xã Ia Tơi, 
huyện Ia HDrai)

Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích 7 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 4
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

5
Trường THPT Phan Chu Trinh(Thôn Dục Nhầy, xã Đắk Dục, huyện 
Ngọc Hồi)

Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích 7 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 2
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

6 Trường PT DTNT THPT huyện Đăk Hà Thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích 7 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 4
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
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7

Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông(Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, 
tỉnh Kon Tum),Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Sa Thầy(Thôn 2, thị 
trấn Sa Thầy)

Thanh tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và thực hiện Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018;
- Thanh tra công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, 
bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục và người lao động;
- Thanh tra việc quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi;
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn; việc in, quản lý, cấp phát văn bằng, 
chứng chỉ;
- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế 
độ chính sách đối với người học;
- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục;
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài 
chính khác.

30 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 2
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

8

Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy(Thôn 1, TT Đắk Rve, huyện Kon 
Rẫy),Trường PTDTNT huyện Tu Mơ Rông(Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk 
Hà, huyện Tu Mơ Rông),Trường PT DTNT huyện Sa Thầy(326 Đường 
Trần Hưng Đạo, TT Sa Thầy, huyện Sa Thầy),Trường PTDTNT THPT 
huyện Kon Plông(88 Võ Nguyên Giáp, TT Măng Đen, huyện Kon 
Plông),Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum(190 Phan Chu Trinh, P. Thắng 
lợi, TP Kon Tum)

Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc ban hành văn bản 
quản lý nội bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các 
hoạt động giáo dục trong nhà trường;
- Thanh tra việc xây dựng bộ máy, thực hiện các quy định về tổ chức và 
hoạt động theo Điều lệ trường học; việc quản lý, sử dụng viên chức, 
người lao động;
- Thanh tra việc thực hiện mua sắm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đồ 
dùng dạy học;
- Thanh tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và thực hiện Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018

30 ngày

Từ năm học 
2023-2024 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 1
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

9 UBND thành phố Kon Tum Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ thuật trong 
quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông

30 ngày

Từ năm 2022 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 2 Sở Giao thông Vận tải

10 UBND huyện Đăk Glei Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ thuật trong 
quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông

30 ngày

từ năm 2022 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 3 Sở Giao thông Vận tải

11
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8201S(89 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 
Quang Trung, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  )

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kiểm 
định phương tiện cơ giới đường bộ và công tác phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực.

10 ngày

Từ năm 2025 đến 
thời điểm thanh 

tra

Quý 4 Sở Giao thông Vận tải

12 UBND huyện Ngọc Hồi

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt 
chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công; 
công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh 
cá thể, hợp tác xã.

30 ngày 2021-2023 Quý 3
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư

13 UBND huyện Đăk Hà(42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà)

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt 
chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công; 
công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh 
cá thể, hợp tác xã.

30 ngày 2021-2023 Quý 2
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư

14 UBND huyện Kon Plông

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt 
chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu 
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn 
đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư công; 
công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh 
cá thể, hợp tác xã

30 ngày 2021-2023 Quý 1
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư



15

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công 
nghệ(16A Ngô Quyền - Phường Thống Nhất - TP.Kon Tum - tỉnh Kon 
Tum)

Thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng 30 ngày 2023-2024 Quý 3

Sở Khoa học và Công 
nghệ

16 UBND Huyện Đăk Tô(Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chấp hành các 
quy định pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội tại huyện Đắk Tô 30 ngày 2022-2024 Quý 3

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội

17 UBND huyện Đăk Glei Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glei 30 ngày 2022-2024 Quý 2

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội

18 UBND huyện Kon Plong

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ về công 
tác tổ chức, cán bộ; về tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên 
chức; tiếp nhận vào làm viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 
việc công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng chống tham 
nhũng ở lĩnh vực nội vụ; văn thư, lưu trữ (nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; việc 
xử lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị và bố trí trang thiết bị bảo 
quản tài liệu lưu trữ); tín ngưỡng, tôn giáo.  Thanh tra trách nhiệm về 
thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa 
phương năm 2024 và những năm tiếp theo; Việc thực hiện đạo đức, văn 
hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức; việc xây dựng và 
thực hiện quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

30 ngày

Từ ngày 
01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 4 Sở Nội vụ

19 Sở Tư pháp

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ về công 
tác tổ chức, cán bộ; tuyển dụng viên chức; tiếp nhận vào làm viên chức; 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bổ nhiệm công chức, viên 
chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc công khai minh bạch theo quy 
định của Luật phòng chống tham nhũng ở lĩnh vực nội vụ; văn thư, lưu 
trữ (nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; việc xử lý tài liệu tồn đọng tại các cơ 
quan, đơn vị và bố trí trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ). Thanh tra 
trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại 
các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo; Việc thực 
hiện đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức; 
việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của 
cơ quan, đơn vị.

30 ngày

Từ ngày 
01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 3 Sở Nội vụ



20 UBND huyện Ngọc Hồi()

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ về công 
tác tổ chức, cán bộ; về tuyển dụng công chức cấp xã, tuyển dụng viên 
chức; tiếp nhận vào làm viên chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 
việc công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng chống tham 
nhũng ở lĩnh vực nội vụ; văn thư, lưu trữ (nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; việc 
xử lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị và bố trí trang thiết bị bảo 
quản tài liệu lưu trữ), tín ngưỡng, tôn giáo.  Thanh tra trách nhiệm về 
thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ công chức và việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa 
phương năm 2024 và những năm tiếp theo; Việc thực hiện đạo đức, văn 
hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức; việc xây dựng và 
thực hiện quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

30 ngày

Từ ngày 
01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 3 Sở Nội vụ

21 Ban Dân tộc tỉnh

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ về công 
tác tổ chức, cán bộ; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 
việc công khai minh bạch theo quy định của Luật phòng chống tham 
nhũng ở lĩnh vực nội vụ; văn thư, lưu trữ (nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; việc 
xử lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị và bố trí trang thiết bị bảo 
quản tài liệu lưu trữ). Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội 
ngũ cán bộ công chức và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg 
ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và 
những năm tiếp theo. Việc thực hiện đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi 
hành công vụ của công chức; việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, 
nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

30 ngày

Từ ngày 
01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 2 Sở Nội vụ

22 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật ngành nội vụ về công 
tác tổ chức, cán bộ; về tuyển dụng viên chức; tiếp nhận vào làm viên 
chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bổ nhiệm công chức, 
viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc công khai minh bạch theo 
quy định của Luật phòng chống tham nhũng ở lĩnh vực nội vụ; văn thư, 
lưu trữ (nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; việc xử lý tài liệu tồn đọng tại các cơ 
quan, đơn vị và bố trí trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ). Thanh tra 
trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ công chức.

30 ngày

Từ ngày 
01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 2 Sở Nội vụ

23

UBND thành phố Kon Tum, UBND huyện Tu Mơ Rông, UBND huyện 
Kon Rẫy, UBND Huyện Đăk Tô (Khối 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk 
Tô),UBND huyện Đăk Glei

-Tuyển dụng công chức cấp xã -Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức ngành giáo dục 30 ngày

từ ngày 
01/01/2022 đến 

31/12/2024

Quý 1 Sở Nội vụ

24 Sở Nội vụ

Thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, 
đơn vị, cá nhân thuộc Sở.  Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng (theo Thông tư số 07/2024/TT-TTCP ngày 01 
tháng 7 năm 2024 quy định về thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực 
hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng 
chống tham nhũng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản 
số 3662/UBND-NC ngày 14/10/2024).

30 ngày

từ ngày 
01/01/2024 đến 
ngày 31/12/2024

Quý 3 Sở Nội vụ

25 UBND huyện Ngọc Hồi Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, 
khai thác các công trình thủy lợi do UBND huyện quản lý 30 ngày 2022-2024 Quý 3

Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn



26 Chi cục Chăn nuôi và Thú y(17 Nguyễn Văn Trỗi )

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được giao;  - Tình hình 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị (nếu 
có); - Tình hình thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách cấp; các 
chương trình, dự án và các nguồn vốn khác (nếu có); - Tình hình thực 
hiện công tác Phòng chống tham nhũng năm 2024; - Việc thực hiện các 
nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải quyết đơn thư,... đối 
với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...trong 
niên độ thanh tra (nếu có); - Các nội dung liên quan khác.

30 ngày 2022-2024 Quý 4
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

27 Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông(Thôn Mô Pả )

- Tình hình thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng năm 2024; - 
Việc thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải 
quyết đơn thư,... đối với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán,...trong niên độ thanh tra (nếu có); - Các nội dung liên quan 
khác.

30 ngày 2024 Quý 3
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

28 Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy(Thôn 9)

- Tình hình thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng năm 2024; - 
Việc thực hiện các nội dung xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải 
quyết đơn thư,... đối với đơn vị, đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán,...trong niên độ thanh tra (nếu có); - Các nội dung liên quan 
khác.

30 ngày 2024 Quý 2
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

29
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kon Tum(88 
Hai Bà Trưng)

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được giao;  - Tình hình 
thực hiện thu chi tài chính từ nguồn ngân sách cấp; các chương trình, dự 
án và các nguồn vốn khác (nếu có); - Tình hình thực hiện công tác Phòng 
chống tham nhũng năm 2024; - Việc thực hiện các nội dung xử lý sau 
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán giải quyết đơn thư,... đối với đơn vị, đã 
được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...trong niên độ thanh tra 
(nếu có); - Các nội dung liên quan khác

30 ngày 2022-2024 Quý 1
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn

30 Phòng Giáo dục và Đào tạo( 74 đường Ba Đình)

Thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách cấp; Kinh phí Chương 
trình Mục tiêu, Chương trình Mục tiêu quốc gia và  các nguồn thu hợp 
pháp khác phát sinh tại đơn vị (nếu có); Thanh tra việc quản lý, sử dụng 
tài sản công; Thanh tra công tác cháp hành pháp luật về THTK-CLP tại 
đơn vị.

30 ngày 2023-2024 Quý 2 Sở Tài chính

31 Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy(Thôn 9)

Thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách cấp; Kinh phí Chương 
trình Mục tiêu, Chương trình Mục tiêu quốc gia và  các nguồn thu hợp 
pháp khác phát sinh tại đơn vị (nếu có); Thanh tra việc quản lý, sử dụng 
tài sản công; Thanh tra công tác cháp hành pháp luật về THTK-CLP tại 
đơn vị.

30 ngày 2023-2024 Quý 3 Sở Tài chính

32
Trường THPT Trường Chinh(01 Nơ Trang Long- phường Trường 
Chinh- TP Kon Tum)

Thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách cấp; Kinh phí Chương 
trình Mục tiêu, Chương trình Mục tiêu quốc gia và các nguồn thu hợp 
pháp khác phát sinh tại đơn vị (nếu có); Thanh tra việc quản lý, sử dụng 
tài sản công; Thanh tra công tác cháp hành pháp luật về THTK-CLP tại 
đơn vị.

30 ngày 2023-2024 Quý 2 Sở Tài chính

33
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA 
THẦY(Thôn I,, Thị Trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum)

Thanh tra tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý sử dụng tiền dịch vụ 
môi trường rừng; quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị 30 ngày 2023-2024 Quý 1 Sở Tài chính

34 UBND huyện Ia H’Drai
Thanh tra công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi 
trường, khoáng sản, tài nguyên nước; trong đó có thanh tra việc quản lý 
sử dụng đất đối với phần diện tích thu hồi giao địa phương quản lý

30 ngày
từ năm 2020 đến 

năm 2024 Quý 2
Sở Tài Nguyên và 

Môi Trường

35
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -SỞ 
TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KON TUM()

Thanh tra trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng và thực 
hiện nhiệm vụ được giao 30 ngày

năm 2024 trở về 
trước Quý 2

Sở Tài Nguyên và 
Môi Trường

36

CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON TUM(Số nhà 41, Đường 
Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum),CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN QUẢNG CÁO SAO 
ĐÔNG PHƯƠNG(Số nhà 120, Đường Hùng Vương, Phường Quang 
Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum)

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực lĩnh vực In, xuất bản 14 ngày năm 2024 Quý 2
Sở Thông Tin và 

Truyền Thông
Công an 

tỉnh



37

VIETTEL KON TUM - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - 
VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI(Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 
Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum),CHI 
NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL KON TUM - TỔNG CÔNG TY CỔ 
PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL(Tầng 5, Tòa nhà Viettel Tỉnh, Số 1075 
Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 
Kon Tum, Việt Nam)

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, chuyển 
phát,  quản lý thông tin thuê bao điện thoại di động, hạ tầng viễn thông 30 ngày năm 2024 Quý 2

Sở Thông Tin và 
Truyền Thông

Công an

 tỉnh

38 Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động giao dịch điện tử 30 ngày Năm 2024 Quý 3
Sở Thông Tin và 

Truyền Thông

39 Văn phòng Công chứng Vũ Đăng Đoán(56 Hùng Vương) Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực 10 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đến 
thời điểm tiến 
hành thanh tra

Quý 2 Sở Tư pháp

40
Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum(444 Trần Phú - Phường 
Quang Trung)

Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản 10 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đến 
thời điểm tiến 
hành thanh tra

Quý 4 Sở Tư pháp

41 UBND phường Trường Chinh(Số 03, đường Nơ Trang Long) Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực 10 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đến 
thời điểm tiến 
hành thanh tra

Quý 2 Sở Tư pháp

42 UBND phường Nguyễn Trãi(Tổ 3, P.Nguyễn Trãi) Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực 10 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đến 
thời điểm tiến 
hành thanh tra

Quý 2 Sở Tư pháp

43
Phòng Công chứng số 2 tỉnh Kon tum(68A Phạm Văn Đồng, phường Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 10 ngày

Từ ngày 
01/01/2024 đến 
thời điểm tiến 
hành thanh tra

Quý 1 Sở Tư pháp

44
Trung tâm Văn hóa -Nghệ thuật tỉnh Kon Tum(249 Bà Triệu - Phường 
Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Kon Tum)

Thanh tra trách nhiệm việc tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng của người đứng 
đầu đơn vị

30 ngày 2024 Quý 3
Sở Văn Hoá Thể 

Thao Du Lịch

45 Sở Văn hóa thể thao và du lịch Kon Tum
Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động ĐTXD đối 
với các công trình xây dựng do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Chủ 
đầu tư.

30 ngày

Từ 01/01/2022 
đến thời điểm 

thanh tra 

Quý 3 Sở Xây dựng

46 UBND huyện Kon Rẫy

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động ĐTXD; 
Thanh tra công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy 
phép; trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi 
phạm trật tự xây dựng.

30 ngày

Từ 01/01/2022 
đến thời điểm 

thanh tra

Quý 3 Sở Xây dựng

47 UBND huyện Đăk Hà(42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà)

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động ĐTXD; 
Thanh tra công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy 
phép; trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi 
phạm trật tự xây dựng.

30 ngày

Từ 01/01/2022 
đến thời điểm 

thanh tra

Quý 2 Sở Xây dựng

48
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng(68 đường Lê Hồng Phong, 
phường Quang Trung, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm bao gồm 
thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
của thủ trưởng Trung tâm (theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 
tại văn bản số 3662/UBND-NC ngày 14/10/2024)

30 ngày

Từ 01/01/2022 
đến thời điểm 

thanh tra

Quý 1 Sở Xây dựng

49 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông(02 Ngô Quyền) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm 
y tế 20 ngày 2024 Quý 4 Sở Y Tế

50 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô(Khối phố 9) Việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm 
y tế 20 ngày 2024 Quý 4 Sở Y Tế

51 Bệnh viện Đa khoa tỉnh(224 Bà Triệu) Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng của người đứng đầu đơn vị. 30 ngày Năm 2024 Quý 3 Sở Y Tế



52 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm(236 Trần Khánh Dư)
Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các 
nguồn kinh phí; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng.

30 ngày
Năm 2023 và 

2024
Quý 2 Sở Y Tế

53 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm(411 Bà Triệu)
Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các 
nguồn kinh phí; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng.

30 ngày
Năm 2023 và 

2024
Quý 1 Sở Y Tế


